
                                                        PHỤ LỤC 

(Đính kèm Thông báo số              /TB-BVĐK ngày         tháng 8 năm 2026 của  

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Mã định danh Tên nhà thầu 
Thành tiền 

(đồng) 

Giá trị bảo đảm 

thực hiện Hợp 

đồng (đồng) 

1 vn0102277113 Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh 144.756.000 4.342.680 

2 vn0101268476 Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm 24.101.112 723.034 

3 vn0309781158 Công ty TNHH Thiết bị y tế Bình Minh 815.184.776 24.455.544 

4 vn0401774882 
Công ty TNHH Thương Mại - Kỹ Thuật 

SUNMED 
7.520.000 225.600 

5 vn3301338775 
Công ty TNHH thương mại Dược và Trang 

thiết bị Y tế TATA 
489.455.440 14.683.664 

6 vn0401848774 
Công Ty TNHH Vật Tư Y Tế & Thương 

Mại Phương Nguyên 
117.099.380 3.512.982 

7 vn0400408435 
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ 

Thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật M.E.D.I.C 
38.614.000 1.158.420 

8 vn0310631534 
Công ty TNHH  Thương mại Dịch vụ Kỹ 

thuật Anh Khôi 
37.500.000 1.125.000 

9 vn0301925136 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN 

NHA 
12.580.000 377.400 

10 vn0401736580 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

NGUYÊN PHÚ VNM 
72.000.000 2.160.000 

11 vn0402041359 CÔNG TY TNHH MTV YTECO 16.487.400 494.622 

12 vn0400476756 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

QUANG TRUNG 
7.305.000 219.150 

13 vn0310688308 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 
73.446.450 2.203.394 

14 vn0401419711 Công ty TNHH MTV Khải Ca 21.205.800 636.174 

15 vn0303244037 
Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng 

Ánh Dương 
26.250 788 

16 vn0101471478 Công ty Cổ phần Khánh Phong Việt Nam 69.300.000 2.079.000 

 Tổng cộng: 16 nhà thầu 1.946.581.608 58.397.452 
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